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      TÒA ÁN NHÂN DÂN             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  KHU VỰC 1-VĨNH LONG                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                                                

Bản án số: 42/2026/DS-ST 

Ngày: 04/02/2026 

V/v Tranh chấp hợp đồng cầm cố tài sản 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 1-VĨNH LONG 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hồng Diễm 

Các Hội thẩm nhân dân:  

                                     1.  Ông Lê Văn Thới 

                                     2.  Ông Huỳnh Anh Dũng 

-  Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Huỳnh Trúc Phương – Thư ký Tòa án nhân dân 

khu vực 1-Vĩnh Long. 

-  Đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 1-Vĩnh Long tham gia phiên tòa: 

Không thuộc trường hợp tham gia phiên tòa. 

Hôm nay, ngày 04 tháng 02 năm 2026 tại trụ sở Tòa án nhân dân khu vực 

1-Vĩnh Long tiến hành xét xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số: 

125/2025/TLST- DS ngày 13 tháng 10 năm 2025 về  “Tranh chấp hợp đồng cầm 

cố tài sản” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 339/QĐXXST- DS, ngày 22 

tháng 12 năm 2025 và Quyết định hoãn phiên tòa số: 43/2026/QĐST-DS ngày 16 

tháng 01 năm 2026 giữa các đương sự: 

            1. Nguyên đơn: Công ty Cổ phần S Có Ngay.  

           Địa chỉ trụ sở chính số A, N, phường B, tỉnh Nghệ An. 

           Đại diện theo pháp luật Ông TEERA VIKA VEE KACHAPHAS- Chức 

danh: Giám đốc  và  Ông KANOKWATPAISAL NAPAT – Chức danh: Chủ tịch 

Hội đồng quản trị. 

            Đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn có anh Nguyễn Minh V, sinh 

năm 1995, địa chỉ số E, đường P, phường P, tỉnh Vĩnh Long. ( Văn bản ủy quyền 

ngày 25/12/2024) ( Xin vắng mặt) 

            2. Bị đơn: Anh Phan Anh K, sinh năm 1994 địa chỉ thường trú: Số E, 

đường A, phường T, tỉnh Vĩnh Long. (vắng mặt) 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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Tại đơn khởi kiện đề ngày 07/8/2025 và trong quá trình xét xử đại diện 

nguyên đơn anh Nguyễn Minh V trình bày:  

Ngày 07/01/2019, Công ty TNHH S1 nay là Công ty Cổ phần S - Chi 

nhánh V1 01 (Gọi tắt là Công ty) và Anh Phan Anh K có ký kết Hợp đồng cầm 

cố số VLM190101007NA18X ngày 07/01/2019. Nội dung hợp đồng hai bên thỏa 

thuận như sau: 

- Tài sản cầm cố: 01 xe máy, nhãn hiệu Honda, loại xe Wave, M Trắng đen 

bạc, B số xe 64B2-03678, giấy chứng nhận đăng ký xe số: 080375. 

 - Số tiền cầm cố 7.200.000 đồng. 

           - Thời hạn cầm cố là 12 tháng, kể từ ngày giải ngân 07/01/2019. 

- Phương thức nhận tiền: Nhận tiền mặt. 

- Mục đích cầm cố: Phục vụ tiêu dùng cá nhân và kinh doanh.  

- Ngày nhận tiền: Ngày 07/01/2019.    

- Về lãi suất cầm cố: Lãi suất trong hạn: lãi suất cố định là 1,1%/tháng trên 

dư nợ thực tế, tính từ ngày ký hợp đồng và nhận tiền. Lãi suất quá hạn: 150% 

mức lãi suất trong hạn, được áp dụng tại thời điểm chuyển nợ quá hạn. Trả phí 

quản lý hồ sơ : 1,9%/tháng  

- Thời hạn thanh toán: Thanh toán tiền định kỳ hàng tháng (bao gồm gốc 

và lãi trong hạn) với số tiền 723.327đồng vào ngày 07 hàng tháng (từ tháng 

02/2019 đến tháng 01/2020).  

- Hình thức thanh toán: nộp tiền mặt tại chi nhánh hoặc chuyển khoản vào 

số tài khoản của Công ty.  

Ngoài ra, Công ty V2 còn lập Giấy mượn xe ngày 07/01/2019 các bên  

thỏa thuận như sau: Công ty cho anh K mượn lại xe honda có thông tin nêu trên 

để sử dụng nhu cầu đi lại. Nội dung giấy mượn xe như sau:  

- Thời gian mượn là 30 ngày, kể từ ngày 07/01/2019 đến ngày 07/02/2019. 

Trong thời gian mượn xe anh K cam kết sẽ trả lại xe đúng thời hạn và cam kết 

nếu Công ty yêu cầu giao lại xe thì anh K sẽ chấp hành. 

- Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe gắn máy số: 080375, do 

Công an tỉnh V cấp ngày 02/5/2018, cấp cho anh Phan Anh K, hiện do Công ty 

đang giữ. 

           * Hợp đồng cầm cố số VLM190101007NA18X ngày 07/01/2019 được 

Công ty đăng ký giao dịch bảo đảm tài sản trên hệ thống trực tuyến của Cục Đ - 

Trung tâm đăng ký giao dịch tài sản tại Thành phố Hồ Chí Minh.  

Quá trình thực hiện hợp đồng, từ ngày giải ngân đầu tiên (ngày 

07/01/2019) đến ngày 07/5/20219 anh K có thanh toán cho công ty số tiền là 

3.876.000 đồng thì ngưng cho đến ngày khởi kiện ( ngày 07/8/2025) không có trả 

thêm khoản tiền nào. Tính đến ngày khởi kiện số tiền gốc bị đơn còn nợ là  
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4.762.851đồng, tiền lãi trong hạn là 3.989.971 đồng, tiền lãi quá hạn là 1,994,986 

đồng. 

Công ty đã nhiều lần nhắc nợ đến hạn thanh toán nhưng đến nay anh K vẫn 

không thanh toán nợ cho Công ty. Do anh K không thanh toán cho nên Công ty 

đã chuyển sang nợ quá hạn và bắt đầu tính lãi quá hạn. Công ty đã nhiều lần làm 

việc và gửi thông báo nhắc nhớ tạo điều kiện cho bị đơn trả nợ nhưng bị đơn vẫn 

không thực hiện. Vì vậy, Công ty Cổ phần S khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết 

buộc anh Phan Anh K có trách nhiệm trả cho Công ty Cổ phần S Có Ngay số tiền 

tính đến ngày 07/8/2025 là 10.747.808đồng (Trong đó, tiền gốc 4.762.851đồng, 

tiền lãi trong hạn là 3.989.971 đồng, tiền lãi quá hạn là 1,994,986 đồng). 

Ngoài ra còn yêu cầu bị đơn phải tiếp tục chịu lãi suất, phí phát sinh theo 

hợp đồng cầm cố và giấy mượn xe kể từ ngày 07/8/2025 cho đến khi trả xong nợ. 

Ngày 04/02/2026 phía nguyên đơn có bản tự khai chỉ yêu cầu bị đơn anh 

Phan Anh K phải thanh toán cho Công ty số tiền đến ngày 04/02/2026 là 

8.019.714đồng (Trong đó, tiền gốc là 4.762.851đồng, tiền lãi trong hạn là 

427.863.đồng, tiền lãi quá hạn là 2.829.000đồng). Nguyên đơn tính lãi suất trong 

hạn với mức lãi suất 1,1%/tháng tính từ ngày ngưng trả tiền là ngày 07/5/2019 

đến ngày đến hạn hợp đồng ngày 07/01/2020, lãi quá hạn là 150% lãi suất trọng 

hạn là 1,65%/tháng tính từ ngày hết hạn hợp đồng ngày 08/01/2020 đến ngày 

07/01/2023. Ngoài ra, đại diện nguyên đơn anh Nguyễn Minh V rút lại yêu cầu bị 

đơn trả số tiền 2.728.094đồng. Đề nghị Tòa án xét xử vắng mặt phía nguyên đơn. 

* Ý kiến của bị đơn anh Phan Anh K trình bày: Từ khi thụ lý vụ án đến 

ngày xét xử sơ thẩm bị đơn anh K hoàn toàn không có ý kiến hay văn bản gì gửi 

cho Tòa án. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, được thẩm tra tại phiên tòa, 

căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định: 

            [1] Về thủ tục tố tụng:  

                 [1.1] Công ty Cổ phần S Có Ngay có đơn khởi kiện Anh Phan Anh K, 

sinh năm 1994 địa chỉ thường trú: Số E, đường A, phường E, Thành phố V, tỉnh 

Vĩnh Long. Địa chỉ hiện nay: Số E, đường A, phường T, tỉnh Vĩnh Long tranh 

chấp hợp đồng cầm cố tài sản yêu cầu Tòa án giải quyết buộc anh K trả số tiền 

nợ gốc và tiền lãi suất. Do đó, căn cứ Khoản 3 Điều 26, Điều 35, điểm a Khoản 1 

Điều 39 của Bộ luật tố tụng Dân sự (Đã được sửa đổi, bổ sung năm 2025) thì vụ 

án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân khu vực 1- Vĩnh Long.  

  [1.2] Tại Hợp đồng cầm cố ngày 07/01/2019 đã ghi rõ thông tin nhân 

thân, địa chỉ Anh Phan Anh K, sinh năm 1994 địa chỉ thường trú: Số E, đường A, 

phường E, Thành phố V, tỉnh Vĩnh Long. Địa chỉ hiện nay: Số E, đường A, 

phường T, tỉnh Vĩnh Long. Nguyên đơn khởi kiện bị đơn theo địa chỉ trong hợp 
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đồng cầm cố, cũng như địa chỉ đăng ký thường trú của anh Phan Anh K là đúng 

trình tự thủ tục tố tụng dân sự. 

           [1.3] Từ khi thụ lý vụ án Tòa án đã tống đạt các văn bản tố tụng như thông 

báo thụ lý vụ án, được triệu tập hợp lệ dự phiên họp về việc kiểm tra việc giao 

nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hoà giải, triệu tập tham dự phiên tòa sơ 

thẩm vào các ngày 16/01/2026 và ngày 04/02/2026 cho anh K đúng theo quy 

định của pháp luật nhưng anh K vẫn vắng mặt không lý do. Ngày 04/02/2026 đại 

diện nguyên đơn có đơn đề nghị xin vắng mặt. Do đó, căn cứ Khoản 1, 3 Điều 

228 Bộ Luật tố tụng dân sự xét xử vắng mặt đại diện nguyên đơn anh Nguyễn 

Minh V và bị đơn Anh Phan Anh K. 

[2] Xét yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn Công ty Cổ phần S Có Ngay 

yêu cầu bị đơn anh Phan Anh K trả số tiền nợ gốc là 4.762.851đồng căn cứ Hợp 

đồng cầm cố ngày 07/01/2019 thì phía nguyên đơn đã giao số tiền 7.200.000 

đồng cho bị đơn và bị đơn giao cho nguyên đơn giữ chiếc xe máy nhãn hiệu 

Honda, Biển số xe 64B2-03678, hợp đồng này có chữ ký và ghi họ và tên của 

bên cầm cố anh Phan Anh K và bên nhận cầm cố Công ty TNHH S1 (nay Công 

ty Cổ phần S) – Chi nhánh V1 01. Hợp đồng cầm cố được các bên xác lập trên 

tinh thần tự nguyện, khi giao dịch các đương sự có đầy đủ năng lực pháp luật dân 

sự và năng lực hành vi dân sự theo quy định tại Điều 117 của Bộ luật Dân sự 

năm 2015. Nguyên đơn có đăng ký kinh doanh và tại số thứ tự 27 Điều 4 của 

Điều lệ Công ty có nêu rõ các ngành nghề kinh doanh của Công ty trong đó có 

“hoạt động cấp tín dụng khác, chi tiết: dịch vụ cầm đồ”, nên Công ty xác lập hợp 

đồng cầm cố với khách hàng là hợp pháp, đúng với ngành nghề kinh doanh mà 

Điều lệ của Công ty đã đăng ký, phù hợp quy định tại khoản 4, Điều 3 của Nghị 

định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện về an 

ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Vì vậy, 

hợp đồng cầm cố có hiệu lực từ thời điểm giao kết theo quy định tại Khoản 1 

Điều 310 của Bộ luật Dân sự năm 2015. Quá trình thực hiện hợp đồng kể từ ngày 

nhận tiền đến ngày 07/5/2019 bị đơn anh K có trả cho nguyên đơn được số tiền  

gốc, lãi là 3.876.000 đồng rồi ngưng không thanh toán cho đến nay. Do đó, anh 

K đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ. Tòa án nhân dân khu vực 1- Vĩnh Long đã thông 

báo hợp lệ về việc công khai chứng cứ là Hợp đồng cầm cố ngày 07/01/2019 và 

các tài liệu chứng cứ kèm theo do nguyên đơn xuất trình, đến tại phiên tòa hôm 

nay Tòa án nhân dân khu vực 1- Vĩnh Long cũng chưa nhận được chứng cứ nào 

thể hiện bị đơn phản đối chứng cứ do nguyên đơn đưa ra nên Hợp đồng cầm cố 

ngày 07/01/2019 và các tài liệu chứng cứ kèm theo nêu trên được xem là tình tiết, 

văn bản mà nguyên đơn không phải chứng minh, được quy định tại Khoản 2 

Điều 92 của Bộ luật tố tụng Dân sự năm 2015, vì vậy, việc nguyên đơn yêu cầu 

bị đơn anh Phan Anh K trả số tiền nợ gốc 4.762.851đồng  là có căn cứ được chấp 

nhận.  

 [3] Xét yêu cầu tiền lãi suất của nguyên đơn Hội đồng xét xử xét thấy: 

Căn cứ hợp đồng cầm cố các bên thỏa thuận lãi suất cầm cố trong hạn 

1,1%/tháng, lãi suất quá hạn: bằng 150% lãi suất trong hạn. Hợp đồng cầm cố 
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giữa nguyên đơn và bị đơn có thời hạn 12 tháng tính từ ngày 07/01/2019 đến hết 

07/01/2020 thì hết hạn. Quá trình thực hiện hợp đồng kể từ ngày nhận tiền đến 

ngày 07/5/2019 bị đơn anh K có trả cho nguyên đơn được số tiền  gốc, lãi là 

3.876.000 đồng rồi ngưng không thanh toán cho đến nay. Theo quy định tại 

khoản 6 Điều 29 Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ 

quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh 

doanh có điều kiện, cụ thể: 

“6. Tỷ lệ lãi suất cho vay tiền khi nhận cầm cố tài sản không vượt quá tỷ lệ 

lãi suất theo quy định của Bộ luật Dân sự”.  

Và tại khoản 1 Điều 468 của Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định: “Lãi suất 

cho vay do các bên thỏa thuận. Trường hợp các bên có thỏa thuận về lãi suất thì 

lãi suất theo thỏa thuận không được vượt quá 20%/năm của khoản tiền vay, ...”, 

nên mức lãi suất nguyên đơn yêu cầu là có căn cứ chấp nhận. Cụ thể số tiền lãi bị 

đơn phải trả được tính như sau: 

- Lãi trong hạn được tính như sau: (4.762.851đồng x 1,1%/tháng x 245 

ngày  (từ ngày 07/5/2019 đến ngày 07/01/2020) = 427.863 đồng. 

- Lãi quá hạn được tính như sau: ( 4.762.851đồng  x 1,65%/tháng x 1095 

ngày  (từ ngày 08/01/2020 đến ngày 08/01/2023)  = 2.829.000 đồng. 

Tổng cộng tiền lãi suất là: 3.256.863 đồng. Như vậy, bị đơn phải thanh 

toán cho nguyên đơn tổng cộng vốn gốc và lãi là 8.019.714 đồng. 

 [4] Về chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Biển số 64B2- 03678 sau khi ký 

hợp đồng cầm cố với nguyên đơn thì nguyên đơn và bị đơn ký Giấy mượn xe 

ngày 07/01/2019 với nội dung nguyên đơn không có giữ chiếc xe của bị đơn mà 

giao chiếc xe Biển số 64B2- 03678 cho bị đơn quản lý sử dụng cho đến nay. Đại 

diện nguyên đơn Anh V có ý kiến đồng ý trả lại cho anh K bản gốc Giấy chứng 

nhận đăng ký xe mô tô, xe gắn máy số: 080375, do Công an tỉnh V cấp cho anh 

Phan Anh K ngày 02/5/2018 khi anh K trả xong nợ cho nguyên đơn nên Hội 

đồng xét xử ghi nhận. 

[5] Đình chỉ một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn vì phía nguyên 

đơn rút lại yêu cầu bị đơn phải trả số tiền  2.728.094 đồng. 

[6] Về án phí dân sự: Căn cứ Điều 147 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 

2015; khoản 2 Điều 26 Nghị quyết số 326 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường 

vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án 

phí và lệ phí Tòa án. Buộc anh Phan Anh K chịu án phí có giá ngạch trên số tiền 

mà anh K có nghĩa vụ trả cho nguyên đơn được tính như sau:  8.019.714 đồng x 

5% = 401.000đồng (Bốn trăm lẽ một nghìn đồng). Công ty Cổ phần S Có Ngay 

không phải chịu án phí dân sự sơ thẩm. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 
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Căn cứ Khoản 3 Điều 26, Điều 35, điểm a Khoản 1 Điều 39, Khoản 2 Điều 

92; Điều 147, 266, 273, Khoản 1, 3 Điều 228, Điều 238, Khoản 2 Điều 244 của 

Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 (Đã được sửa đổi, bổ sung năm 2025); 

Căn cứ vào các Điều 117, 309, 310 và Điều 311 của Bộ luật Dân sự năm 

2015.  

Căn cứ vào các Điều 1, 7, 8 và Điều 24 của Luật Doanh nghiệp năm 2020;  

Căn cứ vào các Điều 3, 29 Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 

của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề 

đầu tư kinh doanh có điều kiện;  

Căn cứ khoản 2 Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, 

thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Tuyên xử: 

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty Cổ phần S Có Ngay đối với 

Anh Phan Anh K. 

2. Buộc Anh Phan Anh K có trách nhiệm trả cho Công ty Cổ phần S Có 

Ngay số tiền là 8.019.714 đồng (Tám triệu mười chín nghìn bảy trăm mười bốn 

đồng), (Trong đó: nợ gốc 4.762.851đồng, tiền lãi là: 3.256.863 đồng). 

Kể từ ngày người được thi hành án làm đơn yêu cầu thi hành án, mà bên 

phải thi hành án chưa tự nguyện thi hành án xong, thì hàng tháng còn phải chịu 

thêm khoản tiền lãi theo Khoản 2 Điều 468 của Bộ Luật dân sự năm 2015. 

3. Đình chỉ một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn vì phía nguyên 

đơn rút lại yêu cầu bị đơn phải trả số tiền  2.728.094 đồng. 

4. Buộc Công ty Cổ phần S Ngay trả lại cho anh Phan Anh K bản gốc Giấy 

chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe gắn máy số: 080375, do Công an tỉnh V cấp 

cho anh Phan Anh K ngày 02/5/2018. 

5. Về án phí dân sự sơ thẩm:  

    5.1. Buộc Anh Phan Anh K phải nộp số tiền 401.000đồng (Bốn trăm lẽ 

một nghìn đồng) án phí dân sự sơ thẩm. 

    5.2. Hoàn trả cho Công ty Cổ phần S Có Ngay số tiền  300.000đồng (Ba 

trăm nghìn đồng) tạm ứng án phí đã nộp theo lai thu tạm ứng án phí, lệ phí Tòa 

án ký hiệu : BLTU/25E số 0003464 ngày 29 tháng 9 năm 2025 của Thi hành án 

dân sự tỉnh Vĩnh Long. 

Trường hợp bản án được thi hành theo Điều 2 Luật thi hành án dân sự, 

người phải thi hành án dân sự, người được thi hành án dân sự có quyền thỏa 

thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án, hoặc bị 

cưỡng chế thi hành án theo các Điều 6,7, 7a,7b và Điều 9 Luật thi hành án dân 

sự, thời hiệu thi hành án được thực hiện theo Điều 30 Luật thi hành án dân sự. 

6. Án xử công khai đại diện nguyên đơn, bị đơn vắng mặt tại phiên tòa có 

quyền kháng cáo bản án này trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày được 

tống đạt hợp lệ bản án./. 
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 Nơi nhận:                                                TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- TAND. Tỉnh Vĩnh Long 01;                               THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
 - VKSND khu vực 1-Vĩnh Long 01; 

-  THADS tỉnh Vĩnh Long 01; 

- Các đương sự 02; 

 - Lưu hồ sơ 03. 

 

                                                                      Nguyễn Thị Hồng Diễm 


